
Họ và tên: ..................................................... ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HK II 
Lớp: 1A.... MÔN TOÁN 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Bài 1. Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: 
A. 98 B. 99 C. 100 D. 97 

Bài 2. Cho dãy số: 45, 12, 89, 30, 07. Số bé nhất là: 
A. 45 B. 12 C. 07 D. 30 

Bài 3. Kết quả của phép tính: 90cm - 40cm là: 
A. 50 B. 50 cm C. 5 cm D. 40 cm 

Bài 4. Hôm nay là thứ Ba ngày 12. Ngày kia là thứ ........ ngày ........ ? 
A. Thứ Tư ngày 13 B. Thứ Năm ngày 14 C. Thứ Tư ngày 14 D. Thứ Năm ngày 13 

Bài 5. Số "Sáu mươi lăm" đọc là: 
A. 605 B. 56 C. 65 D. Sáu lăm 

Bài 6. Điền số giờ thích hợp vào chỗ chấm bên dưới mỗi đồng hồ: 

                                                                                                             
 

. ........ giờ 

PHẦI II. TỰ LUẬN 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

. ........ giờ 

24 + 43 78 - 36 60 + 20 95 - 5 
 

Bài 2. 
a. Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào chỗ chấm: 
35 + 4 ......... 40 40 + 30 ........... 90 - 20 
89 - 9 ......... 80 56 - 4 .......... 32 + 20 
b. Điền vào chỗ trống: 
Số 37 gồm  chục và  đơn vị, viết là 37 =     +       

Số 82 gồm  chục và  đơn vị, viết là 82 =    +      

Bài 3. Cho các số: 9, 60, 17, 32, 85 
a. Viết các số theo thứ tự tăng dần: ............................................................................ 
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b. Số bé nhất là:  Số tròn chục là:   

 
c. Hiệu của số lớn nhất và số tròn chục trong dãy số trên là: ....................................... 

 
Bài 4. Bà có 5 chục quả trứng, bà bán đi 20 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả trứng? 
 

 
 

 
Bài 5. Sáng nay An thức dậy lúc 6 giờ, An ăn sáng và chuẩn bị đi học trong 1 giờ. Hỏi An bắt đầu đi học 
lúc mấy giờ? 

 

 
Bài 6. Trong vườn có 48 cây cam và bưởi, trong đó có 2 chục cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây 
cam? 

 

Đổi:  ......................................................................................................................... 
Phép tính: ................................................................................................................. 
Trả lời: ..................................................................................................................... 

Đổi:  ......................................................................................................................... 
Phép tính: ................................................................................................................. 
Trả lời: ..................................................................................................................... 
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